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Curriculum Vitae

I. PERSONAL  PARTICULARS / THÔNG TIN CÁ NHÂN:
	Full Name / Họ tên: 

	Address / Địa chỉ thường trú: 
	Email: 

	Phone No. / Số ĐT:

	Passport No / Số passport: 
	Date of Issue / Ngày cấp: 
Date of Expiry / Ngày hết hạn:

	Sex / Giới tính: 
(Male / Female)
	Marital Status / Tình trạng hôn nhân: 
(Single / Married / Divorced)

	DOB / Ngày sinh: 
	Nationality / Quốc tịch

	Country of residence / Quốc gia đang ở



II. EDUCATION  DETAILS: (Please fill in the two highest qualifications that were awarded to the applicant)
TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC (Điền 2 bằng cấp đạt được cao nhất )
	Level / 
Cấp bậc
	From / Từ tháng/năm        
	To / Đến tháng/năm
	Name of Institution / 
Tên trường
	Name of qualification / 
Tên bằng cấp

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	



III. LANGUAGE PROFICIENCY: (Please indicate: EXCELLENT (E); GOOD (G); AVERAGE (A) OR FAIR (F))
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ (Thông thạo / Khá / Trung bình / Cơ bản) (Điền điểm IELTS nếu có)  
	Language / Ngoại ngữ
	Level / Trình độ
	Bằng cấp đạt được nếu có

	English / Tiếng Anh
	
	

	French / Tiếng Pháp
	
	

	Other  language/ Tiếng khác
	
	



IV. EMPLOYMENT HISTORY: (Start with the latest working experience)
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC (Điền từ vị trí gần đây nhất trong vòng 10 năm)
	From / Từ
Tháng/năm
	To / Đến
(dd/mm/yyyy)

	Name of Company
Tên công ty
	Position
Vị trí
	% shares
% cổ phần trong công ty (0% - 100%)

	



	
	
	
	

	



	
	
	
	

	



	
	
	
	


V. FINANCIAL DETAILS / THÔNG TIN TÀI CHÍNH
(DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN ĐẦU TƯ & KINH DOANH)
[bookmark: _GoBack]Verifiable Personal Net Worth / Ước lượng tổng tài sản cá nhân có thể chứng minh (tiền mặt, tài khoản ngân hàng, bất động sản, các khoản đầu tư, tài sản khác) của gia đình (vợ + chồng): VND _______________
Net Worth details / Chi tiết tài sản:
1.  ____________________________________	2. ____________________________________
3. ____________________________________	4. ____________________________________
5. ____________________________________		6. ____________________________________
Verifiable Family Net Worth / Tổng tài sản gia đình trao tặng (từ cha me 2 bên): VND _______________
Verifiable Monthly Income / Thu nhập hàng tháng có thể chứng minh được: VND ____________________
Others / Tài sản hoặc thu nhập khác: VND _____________________________________________________
V. ADDITIONAL INFORMATION / THÔNG TIN KHÁC:
Have you ever applied US/Canada visa?  / Đã từng xin visa Mỹ / Canada? ____________________________
	Nếu có: Nước xin visa: _______________ Ngày xin visa: ______________Kết quả: _____________
Do you have any criminal record? / Đã từng có tiền án – tiền sự? ___________________________________
Are you currently on any medication?  / Đang được chữa bệnh? ____________________________________
Do you have relatives staying in Canada? / Có người thân sống tại Canada?___________________________
	Nếu có, mối quan hệ: ______________ Tình trạng cư trú: _____________ Tỉnh bang: ____________
Do you have a Canada visitor visa? / Đã có visa du lịch Canada?____________________________________
State where you want to immigrate? / Tỉnh bang muốn định cư (nếu biết):_____________________________
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